
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,161.54 0.25% 2.63%
HNX 231.41 -0.47% 0.62%
VN30 1,162.68 0.21% 2.74%
UPCOM 87.15 -0.65% -0.49%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -320.43
Tổng GTGD (tỷ) 23,678.46 13.51% 25.31%

INTRADAY VNINDEX 10/1/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 20,040 0.00% 2.61%
FUEMAV30 13,800 0.36% 2.60%
FUESSV30 14,330 0.14% 3.39%
FUESSV50 17,100 0.59% 0.71%
FUESSVFL 20,000 4.38% 8.70%
FUEVFVND 26,620 0.04% 2.27%
FUEVN100 15,670 0.45% 2.62%

VN30F2401 1,163 0.01%
VN30F2402 1,164 -0.04%
VN30F2403 1,162 -0.08%
VN30F2406 1,163 0.17%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 34,441.72 2.01% 2.92%
Shanghai 2,877.70 -0.54% -2.86%
Hang Seng 16,097.28 -0.57% -4.12%
Kospi 2,541.98 -0.75% -4.79%
BSE Sensex 71,671.80 0.40% -0.31%
STI (Singapore) 3,179.96 -0.56% -1.55%
SET (Thái Lan) 1413.52 -0.10% -1.39%
Dầu Brent ($/thùng) 77.16 -0.77% -2.13%
Vàng ($/ounce) 2,035.63 0.30% -1.98%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.20% 1 -340
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.80% 0 0
TPCP - 5 năm 1.79% -3 -9

TPCP - 10 năm 2.17% 1 -1

USD/VND 24,588 0.20% 0.32%

EUR/VND 27,457 0.37% 0.30%

CNY/VND 3,476 0.20% 0.00%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
10/1/2024

Thị trường Châu Á phần lớn giảm điểm trong ngày hôm nay do các nhà đầu tư vẫn lo

ngại về lạm phát của Mỹ và việc trì hoãn cắt giảm lãi suất của Fed trong 2024. Trái lại,

Nikkei 225 của Nhật Bản lại tăng lên mức đỉnh lịch sử 34 năm trong bối cảnh nhà đầu

tư kỳ vọng chính sách thắt chặt của BOJ có thể bị trì hoãn. 

Trưa ngày 10/1, giá vàng SJC lại trở về đà tăng có nơi tăng đến 1 triệu đồng/lượng và 

lấy lại mốc 74.7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Cùng lúc, giá vàng 24K và 18K cũng 

đảo chiều tăng nhẹ khoảng 40,000 -100,000 đồng/lượng tại các cửa hàng.

Ngày thực hiện

Thị trường tiếp tục giằng co quanh tham chiếu trong phiên hôm nay. Mặc dù đã có lúc 

tăng điểm mạnh mẽ trong phiên sáng, tuy nhiên với áp lực chốt lời các cổ phiếu vốn 

hóa vừa và nhỏ, đà tăng của thị trường đã bị thu hẹp vào phiên chiều. Ngân hàng và 

vận tải biển là hai nhóm ngành hiếm hoi dẫn dắt thị trường trong khi hầu như toàn bộ 

các nhóm còn lại đều chìm trong sắc đỏ.

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 89,500     1.94% 5.92% 2,769,923       3,137,977        
BID 47,400     2.93% 8.22% 3,185,516       5,875,742        
CTG 31,000     3.33% 12.32% 23,126,123     20,482,875      
TCB 34,400     -0.29% 5.52% 10,362,570     11,958,480      
VPB 19,600     2.35% 2.62% 55,249,426     57,949,580      
MBB 20,900     0.24% 9.1% 54,957,153     42,451,344      
HDB 20,700     0.73% 3.50% 8,390,362       8,726,284        
TPB 18,500     4.23% 6.02% 51,215,707     36,894,082      
STB 29,450     0.86% 3.33% 46,487,534     50,308,779      
VIB 21,050     0.48% 4.73% 10,946,189     9,053,138        
ACB 25,250     1.00% 1.00% 32,463,205     26,349,841      
SHB 12,000     2.56% 6.67% 229,569,047   164,240,120    

SSB 23,400     -0.21% 0.43% 1,667,872       2,387,127        
GAS 75,500     -0.53% 0.00% 1,635,099       13,637,337      
POW 11,400     -0.44% -0.14% 13,801,135     1,211,355        
PLX 34,850     0.58% -1.25% 1,221,259       5,160,395        
VIC 43,600     -0.68% -1.61% 4,041,486       11,648,318      
VHM 42,700     -0.70% 0.22% 10,734,393     7,335,053        
VRE 23,300     -0.21% -2.17% 9,557,961       5,229,418        
VNM 67,500     -0.88% -3.92% 5,304,052       3,342,229        
MSN 66,200     0.15% -1.94% 3,417,600       1,825,828        
SAB 60,800     -1.30% -3.74% 1,315,883       722,636            
BCM 59,200     -0.67% 1.76% 1,036,523       1,865,540        
BVH 40,500     1.25% 1.76% 1,404,613       1,865,540        
VJC 105,700  -0.75% -1.86% 824,906           1,033,336        
FPT 94,700     -1.97% -1.66% 5,703,083       5,179,792        
MWG 42,250     -1.05% -2.20% 10,018,366     10,662,311      
GVR 21,600     0.93% 0.00% 3,596,099       3,434,955        
SSI 33,700     -0.88% 2.28% 44,193,302     40,677,309      
HPG 27,350     -1.26% -1.62% 52,162,798     60,081,429      
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BID: Năm 2023, BIDV ước lãi trước thuế hợp nhất 27,400 tỷ đồng, tăng 19% so với 

năm 2022. Đây là lần đầu tiên lợi nhuận của nhà băng này vượt ngưỡng 1 tỷ USD. 

Với mức lợi nhuận này, BIDV là ngân hàng có lợi nhuận cao thứ hai trong nhóm 

Big 4, chỉ sau Vietcombank.

Nội dung

Luật Đất đai (sửa đổi) được thông qua kỳ vọng hỗ trợ tâm lý thị trường bất động sản;

Nhà Trắng chỉ trích ông Trump vì dự báo nền kinh tế Mỹ sẽ sụp đổ;

Nhà máy LEGO hơn 1 tỷ USD đi vào sản xuất trong năm 2024;

Căng thẳng ở Biển Đỏ leo thang khi Houthi thực hiện cuộc tấn công lớn nhất vào các tàu buôn.

Giá gạo có thể vẫn tăng trong năm 2024 do nguồn cung bị thắt chặt;

Các ngân hàng cho biết lợi nhuận quý IV/2023 thấp hơn nhiều so với kỳ vọng;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Các doanh nghiệp dự báo trong kỳ điều hành ngày 11/1, xăng E5 RON 92 trong 

nước có thể tăng 80 đồng/lít, xăng RON 95 có thể tăng 180 đồng/lít.

VinFast vừa chính thức trình làng mẫu bán tải chạy điện dạng concept là VF Wild 

và mini SUV VF 3 cho thị trường Mỹ trong khuôn khổ triển lãm CES 2024.

VNM: Khối ngoại tiếp tục bán ròng cổ phiếu VNM với giá trị 51 tỷ đồng phiên hôm 

nay.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

MWG: Khối ngoại tiếp tục mua ròng MWG phiên thứ hai, với giá trị hơn 42 tỷ 

đồng phiên hôm nay.
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,161.54 0.25% 2.63%
HNX 231.41 -0.47% 0.62%
VN30 1,162.68 0.21% 2.74%
UPCOM 87.15 -0.65% -0.49%
Net Foreign buy (B) -320.43
Total trading value (B) 23,678.46 13.51% 25.31%

INTRADAY VNINDEX 1/10/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 20,040 0.00% 2.61%
FUEMAV30 13,800 0.36% 2.60%
FUESSV30 14,330 0.14% 3.39%
FUESSV50 17,100 0.59% 0.71%
FUESSVFL 20,000 4.38% 8.70%
FUEVFVND 26,620 0.04% 2.27%
FUEVN100 15,670 0.45% 2.62%

VN30F2401 1,163.10 0.01%
VN30F2402 1,163.50 -0.04%
VN30F2403 1,162.10 -0.08%
VN30F2406 1,163.30 0.17%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 34,441.72 2.01% 2.92%
Shanghai Component 2,877.70 -0.54% -2.86%
Hang Seng 16,097.28 -0.57% -4.12%
Kospi 2,541.98 -0.75% -4.79%
BSE Sensex 71,671.80 0.40% -0.31%
STI (Singapore) 3,179.96 -0.56% -1.55%
SET (Thái Lan) 1,413.52 -0.10% -1.39%
Brent oil ($/barrel) 77.16 -0.77% -2.13%
Gold ($/ounce) 2,035.63 0.30% -1.98%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 0.20% 1 -340
Deposit interest 12M 4.80% 0 0
5 year-Gov. Bond 1.79% -3 -9

10 year-Gov. Bond 2.17% 1 -1

USD/VND 24,588 0.20% 0.32%

EUR/VND 27,457 0.37% 0.30%

CNY/VND 3,476 0.20% 0.00%

EVENT CALENDAR
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MARKET BRIEF
1/10/2024

The market continued to fluctuate around the reference point today. Although the 

market increased strongly in the morning session, with profit-taking pressure on 

small and medium-cap stocks, the market weakened in the afternoon session. 

Banking and marine shipping stocks led the market while almost all remaining 

sectors were in the red.

Exercise DateLast register DateTicker

ETF & DERIVATIVES

Asia-Pacific markets mostly fell Wednesday, though Japan defied the trend to

extend its 34-year high. Japan’s Nikkei 225 surged 2.01% to cross the 34,000 mark

for the first time since March 1990. The Japanese market increased sharply in the

context of investors expecting the BOJ's tightening policy may be delayed.

On January 10, SJC gold price regained the mark of 74.7 million VND/tael for selling. 

At the same time, 24K and 18K gold prices also reversed and increased slightly by 

about 40,000 - 100,000 VND/tael at stores.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 89,500     1.94% 5.92% 2,769,923       3,137,977        
BID 47,400     2.93% 8.22% 3,185,516       5,875,742        
CTG 31,000     3.33% 12.32% 23,126,123     20,482,875      
TCB 34,400     -0.29% 5.52% 10,362,570     11,958,480      
VPB 19,600     2.35% 2.62% 55,249,426     57,949,580      
MBB 20,900     0.24% 9.1% 54,957,153     42,451,344      
HDB 20,700     0.73% 3.50% 8,390,362       8,726,284        
TPB 18,500     4.23% 6.02% 51,215,707     36,894,082      
STB 29,450     0.86% 3.33% 46,487,534     50,308,779      
VIB 21,050     0.48% 4.73% 10,946,189     9,053,138        
ACB 25,250     1.00% 1.00% 32,463,205     26,349,841      
SHB 12,000     2.56% 6.67% 229,569,047   164,240,120    
SSB 23,400     -0.21% 0.43% 1,667,872       2,387,127        
GAS 75,500     -0.53% 0.00% 1,635,099       13,637,337      
POW 11,400     -0.44% -0.14% 13,801,135     1,211,355        
PLX 34,850     0.58% -1.25% 1,221,259       5,160,395        
VIC 43,600     -0.68% -1.61% 4,041,486       11,648,318      
VHM 42,700     -0.70% 0.22% 10,734,393     7,335,053        
VRE 23,300     -0.21% -2.17% 9,557,961       5,229,418        
VNM 67,500     -0.88% -3.92% 5,304,052       3,342,229        
MSN 66,200     0.15% -1.94% 3,417,600       1,825,828        
SAB 60,800     -1.30% -3.74% 1,315,883       722,636            
BCM 59,200     -0.67% 1.76% 1,036,523       1,865,540        
BVH 40,500     1.25% 1.76% 1,404,613       1,865,540        
VJC 105,700  -0.75% -1.86% 824,906           1,033,336        
FPT 94,700     -1.97% -1.66% 5,703,083       5,179,792        
MWG 42,250     -1.05% -2.20% 10,018,366     10,662,311      
GVR 21,600     0.93% 0.00% 3,596,099       3,434,955        
SSI 33,700     -0.88% 2.28% 44,193,302     40,677,309      
HPG 27,350     -1.26% -1.62% 52,162,798     60,081,429      
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Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

Content

Businesses predict that in the operating period on January 11, E5 RON 92 gasoline 

may increase by 80 VND/liter, RON 95 gasoline may increase by 180 VND/liter.

VinFast has just officially launched the concept electric pickup truck VF Wild and mini 

SUV VF 3 for the US market within the framework of the CES 2024 exhibition.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

VNM: Foreign investors continued to net sell VNM shares with a value of VND51 

billion today.

MWG: Foreign investors continued to net buy MWG for the second session, with a 

value of more than VND42 billion today.

BID: In 2023, BIDV's consolidated pre-tax profit is estimated to reach VND27,400 

billion, an increase of 19% compared to 2022. This is the first time BIDV's profit has 

exceeded USD1 billion. With this figure, BIDV will rank second in terms of profit 

among the Big 4 group, only behind Vietcombank.

Houthis launch barrage of missiles and drones in latest Red Sea attack.

If the revised Land Law is passed, the real estate market will be supported;

Banks said profits in the fourth quarter of 2023 were much lower than expectations;

LEGO factory will begin production in 2024;

Rice prices may still increase in 2024 due to tight supply;

The White House criticized Mr. Trump for predicting that the US economy would collapse;
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